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HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG HỆ THỐNG  

THỦY LỢI BẮC NAM HÀ VÀ CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU 

 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG  

Hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà được bao bọc bởi 4 con sông lớn : sông 

Hồng, sông Đào, sông Đáy và sông Châu Giang. Diện tích tự nhiên của toàn hệ 

thống khoảng 100.261 ha bao gồm 4 huyện thị của tỉnh Nam Định là thành phố 

Nam Định, huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, 4 huyện thị của tỉnh Hà Nam là thành 

phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm, Bình Lục, Lý Nhân. Cao độ mặt ruộng thay đổi từ 

+0,75m đến 1,50m. Các vùng trũng thuộc các huyện Bình Lục, Ý Yên, Vụ Bản và 

Mỹ Lộc. Một số nơi có đồi núi cao thuộc các huyện Vụ Bản, Thanh Liêm, Ý Yên. 

Các công trình tưới của hệ thống hiện nay đảm nhiệm tưới cho 47.000ha, vụ 

mùa khoảng 46.000 – 46.500 ha, vụ đông 13.000 – 15.000 ha bao gồm các công 

trình tưới : Cốc Thành, Cổ Đam, Hữu Bị, Như Trác, Nhâm Tràng. Tiêu nước với 

diện tích tiêu mặt bằng khoảng 85.326 ha bao gồm 7 vùng tiêu : Như Trác, Hữu Bị, 

Cốc Thành, Cổ Đam, Vĩnh Trị, Nhâm Tràng và Bắc Lý Nhân. 

 Cấp nước: Hệ thống Bắc Nam Hà chia thành 5 lưu vực: 

 Trạm bơm Như Trác: Tưới cho 19.435ha của các huyện Lý Nhân, một phần 

Thanh Liêm (do trạm bơm Triệu Xá tưới), thành phố Phủ Lý (hơn 300ha) và 

khoảng 5.850ha của huyện Bình Lục. 

 Trạm bơm Hữu Bị: Tưới cho 8.512ha của huyện Mỹ Lộc, phần còn lại của 

huyện Bình Lục và thành phố Nam Định. 

 Trạm bơm Cốc Thành: Tưới cho hơn 13.436ha của huyện Vụ Bản, thành phố 

Nam Định và 8 xã khu vực phía Đông Nam của huyện Ý Yên.  

 Trạm bơm Cổ Đam tưới cho hơn 9.431ha của huyện Ý Yên. 

 Trạm bơm Nhâm Tràng tưới cho gần 7.511ha của huyện Thanh Liêm và 

phần còn lại của huyện Ý Yên. 

 Thoát nước: Hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà được tiêu bằng động lực, qua 8 

đầu mối chính là Như Trác, Hữu Bị, Nhân Hòa (ra sông Hồng); Cốc Thành (ra sông 

Đào-Nam Định); Nhâm Tràng, Cổ Đam, Vĩnh Trị 1, Vĩnh Trị 2 (ra sông Đáy). 

Ngoài ra còn một số đầu mối trạm bơm mới được bổ sung để nâng cao hệ số tiêu, 

bao gồm: trạm bơm Quán Chuột, Sông Chanh, Kinh Thanh, Quỹ Độ, Yên Bằng, 

Yên Quang, Quang Trung, Đinh Xá, Triệu Xá…Hệ thống với các đầu mối nêu trên 

là một hệ thống liên hoàn, khi tiêu có thể hỗ trợ lẫn nhau; hoặc có thể tách rời thành 

từng khu tiêu độc lập bằng các công trình điều tiết trên các trục tiêu chính. Với các 



công trình đầu mối đã xây dựng, trong nội đồng hầu hết là tiêu tự chảy ra các kênh 

trục. Tuy nhiên, có một số khu vực cục bộ cần có trạm bơm cấp 2 (do địa hình quá 

trũng) để bơm ra kênh trục.  

2. HIỆN TRẠNG CẤP, THOÁT 

 Cấp nước: Hệ số tưới chưa đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất. Các hệ thống 

kênh đều thiết kế với chỉ tiêu thấp, hệ số tưới thực tế mới đạt q=0,81 l/s.ha. Tuy 

công trình đầu mối đủ năng lực tưới thiết kế nhưng phía cuối kênh do địa hình cao, 

kênh mương bồi lắng nhiều nên tình trạng hạn thường xảy ra, việc tưới khu vực này 

được thực hiện chủ yếu bằng các trạm bơm nhỏ nội đồng, lấy nước từ các trục kênh 

tiêu nên việc lấy nước rất khó khăn. 

 Thoát nước: Sau quy hoạch 1995 hệ số tiêu nâng từ 2,9 l/s.ha lên 4,1 l/s.ha 

song thực tế mới đạt được 3,5 l/s.ha nên hiệu quả tiêu còn thấp, với tình trạng thiết 

bị xuống cấp như hiện nay, trong điều kiện thời tiết bình thường với lượng mưa 

một ngày max 167,3mm, 3 ngày max 304,7mm, 5 ngày max 371,9mm cũng khó 

duy trì đủ số máy bơm vận hành (khi lượng mưa trong toàn khu vực 100mm, hệ 

thống phải bơm tiêu mất 3,7 ngày). Mặc dù công suất của các trạm bơm đầu mối 

đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ kịp thời cho hệ thống nhưng các hệ trục kênh tiêu 

dài, nhiều ách tắc, mặt cắt bị bồi lắng, nhiều đoạn bị thu hẹp, hệ thống tiêu nội 

đồng không hoàn chỉnh đã làm giảm khả năng tiêu thoát của hệ thống. Thường 

xuyên xảy ra tình trạng úng ngập khi có mưa lớn xảy ra.   

3. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC  

a) Nguồn gây ô nhiễm 

Hiện nay chưa có điều tra khảo sát toàn diện các nguồn gây ô nhiễm trong hệ 

thống thủy lợi Bắc Nam Hà. Tuy nhiên qua khảo sát thực địa cho thấy nguyên nhân 

chủ yếu gây ô nhiễm nước của hệ thống chủ yếu là do nước thải dân sinh, hầu hết 

các nguồn xả thải (rác thải, nước thải) tập trung ở các khu đô thị, dân cư tập trung 

như Nam Định, Phủ Lý, các thị trấn xả trực tiếp xuống hệ thống kênh tiêu mà 

không được xử lý triệt để rồi tập trung về các trạm bơm tiêu như Quán Chuột, Kênh 

Gia, Nhân Hoà vv... Tại các khu vực làng nghề như dệt nhuộm (xã Hoà Hậu huyện 

Lý Nhân tỉnh Hà Nam); khảm gỗ, mây tre đan, sơn, mỹ nghệ (xã Yên Tiến, Yên 

Ninh huyện Ý Yên tỉnh Nam Định)..., là những khu vực gây ra ô nhiễm cục bộ, 

trong đó đặc biệt ô nhiễm là khu vực xã Hòa Hậu và xã Yên Tiến xả thải trực tiếp 

vào các kênh tiêu. 

b) Diễn biến ô nhiễm chất lượng nước trên Hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà 

Việc không đảm bảo nguồn nước bổ sung vào hệ thống, đóng cống trong 

nhiều ngày cũng như có nhiều nguồn thải vào hệ thống đã góp phần gây nên ô 

nhiễm nghiêm trọng trong hệ thống, gây ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và sản 

xuất. 



Chất lượng nước của hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà biến đổi theo từng năm, 

có xu hướng ngày kém hơn do có nhiều nguồn nước thải đổ trực tiếp vào các kênh 

tiêu.  

Khu vực ô nhiễm nặng nhất là 2 vị trí Trạm Bơm Quán Chuột và Kênh Gia 

đều xảy ra hiện tượng ô nhiễm của các chất hữu cơ như DO, COD và BOD5, hàm 

lượng các chất ô nhiễm đều cao hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép để dùng 

cho mục đích tưới tiêu. Theo kết quả khảo sát đo đạc do Viện Quy hoạch Thủy lợi 

thực hiện trong năm 2016 cho thấy: tại trạm bơm Kênh Gia hàm lượng DO cao gấp 

1,5 đến 6,7 lần, hàm lượng COD cao gấp 1,7 đến 4,5 lần, hàm lượng BOD cao gấp 

2,3 đến 6,0 lần; tại trạm bơm Quán Chuột hàm lượng DO cao gấp 1,7 đến 7,4 lần, 

hàm lượng COD cao gấp 1,7 đến 4,9 lần, hàm lượng BOD cao gấp 2,5 đến 7,5 lần. 

Tại các trạm bơm trên sông Hồng (Như Trác, Hữu Bị) và sông Đào(cống 

Cốc Thành, sông Chanh) hàm lượng DO, COD và BOD hầu hết đều đạt tiêu chuẩn 

cho phép của QCVN 08: 2015/BTNMT cho mục đích tưới tiêu. 

Tại các trạm bơm trên sông Đáy như Cống Nhâm Tràng, Kinh Thanh, Cổ 

Đam và Cống Vĩnh Trị hàm lượng DO, COD và BOD tăng trong đầu tháng 2, hầu 

hết các đợt đo đều đạt tiêu chuẩn cho phép của QCVN 08: 2015/BTNMT cho mục 

đích tưới tiêu. Hàm lượng NH4
+ tại các trạm bơm này đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 08: 2015/BTNMT dùng cho mục đích tưới tiêu. 

Các vị trí trong hệ thống kênh nội đồng hầu hết đều không đạt tiêu chuẩn cho 

phép của QCVN 08: 2015/BTNMT cho mục đích tưới tiêu. Ô nhiễm cao nhất là tại 

Đập Vùa với với 6 đợt đo đều không đạt tiêu chuẩn để cấp cho tưới tiêu; các vị trí 

đập An Bài, trạm bơm Triệu Xá, đập Mỹ Đô, đập Cánh Gà, đập Biên Hòa chỉ đạt 

1/6 đợt đo; vị trí sông Sắt tại cầu Họ (đường 21) và đập La Chợ đạt 2/6 đợt đo; 

sông Sắt tại cầu đường 10 đạt 4/6 đợt đo.   

4. GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC  

a) Giải pháp thể chế 

Hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà là hệ thống liên tỉnh Hà Nam và Nam Định 

do vậy vấn đề quản lý môi trường chung trong hệ thống sẽ khó khăn. Do vậy: 

+ Phân định rõ trách nhiệm và cơ chế giữa hai địa phương 

+ Thành lập các ban bảo vệ môi trường trong hệ thống 

+ Thường xuyên thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra có những biện pháp 

hữu hiệu để các cơ sở sản xuất thực hiện chương trình bảo vệ môi trường. Có 

những giải pháp kịp thời xử lý khi thấy những nguồn nước thải bị ô nhiễm. 

+ Thành lập các Trung tâm quan trắc môi trường để triển khai kế hoạch quan 

trắc môi trường từ đó xây dựng bản đồ hiện trạng diễn biến môi trường và dự báo 

các nguy cơ, sự cố về môi trường cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục. 



b) Giải pháp kỹ thuật 

Hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, tùy 

theo mục đích sử dụng mà yêu cầu về chất lượng nước khác nhau. Vì vậy, xây 

dựng quy hoạch phân vùng khai thác sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải một 

cách hệ thống và đồng bộ trên toàn hệ thống là rất cần thiết: 
 

Quy hoạch hệ thống tiêu thoát nước từ những cụm đô thị nhỏ và của cả thành 

phố để việc xử lý và phát hiện nguồn ô nhiễm chủ yếu và có phương pháp xử lý kịp 

thời. 

Quy hoạch làng nghề, tiểu thủ công nghiệp thành những khu vực có thể kiểm 

soát về chất lượng môi trường. Đối với các làng nghề như xã Hòa Hậu và Yên Tiến 

hình thức sản xuất chủ yếu là quy mô hộ gia đình nên phương pháp giảm thiểu chủ 

yếu như sau : Quy hoạch riêng một khu tập trung nằm ngoài khu dân cư để tổ chức 

các khâu sản xuất có ảnh hưởng nhiều nhất đến môi trường như ngâm mây tre, 

luộc, nhuộm, hun sấy lưu huỳnh, nhúng keo, phun sơn sản phẩm để tập trung xử lý 

các chất thải trước khi đổ ra môi trường. Các công đoạn ít gây ô nhiễm có thể giao 

cho các hộ gia đình gia công tại nhà. Trong khuôn viên hộ gia đình, nước thải được 

dẫn ra ao, vườn theo mô hình sinh thái VAC. Tách riêng nước thải sản xuất và 

nước thải sinh hoạt. Ngoài khuôn viên hộ gia đình, cần xây dựng hệ thống thu gom 

nước thải theo dạng mương có nắp đậy hay cống tròn đúc sẵn dẫn ra ao hồ xử lý 

chung. Nếu là nước thải sản xuất có thể xử lý, lắng đọng sơ bộ rồi dùng phương 

pháp hồ sinh học để đảm bảo điều kiện vệ sinh trước khi thải ra mương tưới hoặc 

sông hồ. Tại các hộ sản xuất nguồn nước thải có chứa chất độc hại, các chất hữu cơ 

khó phân hủy thì phải được thu gom và xử lý cục bộ ngay trong cơ sở sản xuất 

trước khi thải vào hệ thống kênh mương chung của thôn xóm.  

c) Giải pháp thủy lợi 

Theo quyết định 1296 /QĐ-BNN-TCTL ngày 15/06/2011 về việc xin phê 

duyệt “Quy hoạch thủy lợi Hệ thống Bắc Nam Hà”, để tăng cường khả năng tiêu 

thoát nước trong hệ thống, phương án quy hoạch đưa ra như sau: 

• Vùng tiêu ra sông Hồng 
 
- Xây mới trạm bơm Lý Nhân và làm mới kênh tiêu cho 6.298 ha. 
 
- Xây mới cụm công trình cống Mý, cải tạo nạo vét hệ thống kênh tiêu cho 1.126 ha. 
 
• Vùng tiêu ra sông Đào 
 
- Nâng cấp trạm bơm sông Chanh tiêu cho khoảng 8.000 ha. 

- Xây mới trạm bơm Độc Bộ tiêu cho 6.200 ha. 

- Xây dựng cống luồn qua đường S27. 

- Nạo vét sông Chanh, Tiên Hương, Độc Bộ, S45, kênh T3, T5 và các trục 

tiêu cấp II của hệ thống Cốc Thành, sông Chanh. 



• Vùng tiêu ra sông Đáy 
 
- Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Vĩnh Trị I, Quỹ Độ, Yên Bằng, Yên Quang tiêu 

cho 16.040 ha. 

- Khôi phục cống đập Đuồi, nạo vét sông tiêu Thiên Phái tạo nguồn nước 

tưới nội đồng, tiêu tự chảy cho khoảng 1.300 ha. 
 
- Xây dựng mới trạm bơm Kinh Thanh II, Quỹ Độ II, Cổ Đam II tiêu cho 18.232 ha. 

- Làm mới 20,749 km kênh tiêu chính trạm bơm Kinh Thanh II. 

- Cải tạo, nạo vét, nâng cấp kênh chính trạm bơm Cổ Đam, Nhâm Tràng, 

Kinh Thanh, Vĩnh Trị I, các sông tiêu Quỹ Độ, Mỹ Đô, Kinh Thủy, Biên 

Hòa, Sắt, Sinh, Bố và các trục tiêu cấp II của hệ thống. 

• Vùng tiêu ra sông Châu 
 
- Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Quan Trung, Triệu Xá tiêu tăng thêm 2.427 ha. 
 
- Nạo vét và mở rộng các trục tiêu chính của trạm bơm Đinh Xá, Triệu Xá và 

sông Châu. 

• Vùng tiêu ngoài đê 
 
Vùng này chủ yếu là tiêu tự chảy ngoài ra có một số công trình tiêu hỗ trợ 

cho vùng này như trạm bơm Cốc Thành, Độc Bộ. 

• Đối với 7 đập điều tiết, các cống đầu kênh, cống dưới đê 
 
Nâng cấp 7 đập điều tiết An Bài, Cánh Gà, La Chợ, Vùa, Mỹ Đô, 3/2, Cầu Ghéo 

và các cống đầu kênh của các trục tiêu lớn phù hợp với hệ số tiêu thiết kế của 

hệ thống. Sửa chữa, cải tạo một số cống dưới đê. 

Hiện tại, các hạng mục đã được thực hiện như sau: 

- Sửa chữa nâng cấp 05 trạm bơm lớn và các công trình thuỷ công của các 

trạm bơm Vĩnh Trị I, Cổ Đam, Hữu Bị, Cốc Thành, Nhâm Tràng. 

- Nâng cấp trạm bơm Quỹ Độ, Sông Chanh và các trạm bơm nhỏ trong nội 

đồng. 

- Xây dựng trạm bơm Kinh Thanh II, Quỹ Độ II, xây dựng cụm công trình 

cống Mý và một số trạm bơm nhỏ trong nội đồng. 

- Nạo vét nâng cấp sông tiêu: Tiên Hương, Mỹ Đô, Biên Hoà, Kinh Thuỷ, 

sông Chanh và kênh Thiên Phái. 

5. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN 

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tài nguyên nước (2012), Điều 28 quy định: ‘’Thẩm quyền 

cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép tài nguyên 

nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.’’ 



Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL (2001), Điều 26 quy định trong phạm 

vi bảo vệ công trình thủy lợi, các hoạt động “xả nước thải vào công trình thủy lợi” 

chỉ được tiến hành khi có giấy phép; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép. 
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